TRẢ LỜI LESSON 3 UNIT 15 SGK TIẾNG ANH LỚP 5

Bài 1. Listen and repeat. (Nghe và lặp lại)
Bài nghe:
Học sinh tự thực hành nghe và lặp lại. Chú ý lặp lại thật chính xác sự xuống giọng trong câu hỏi có từ hỏi và câu khẳng định.

Bài 2. Listen and mark the sentence intonation. Then say the sentences aloud. (Nghe và đánh dấu trọng âm của câu. Sau đó đọc to các câu.)
Bài nghe:
1. A: What would he like to be in the future?

B: He'd like to be a teacher.

2. A: Where would he like to work?

B: He'd like to work in a school.

3. A: Why would he like to be a teacher?

B: Because he'd like to teach young children.

Bài 3. Let's chant. (Cùng hát)
Bài nghe:
What would you like to be in the future?

What would you like to be?

I'd like to be a nurse.

What would you like to do?

I'd like to look after children.

What would you like to work?

I'd like to work in the mountains.

I'd like to be a nurse.

I'd like to look after children.

I'd like to work in the mountains.

Hướng dẫn dịch:
Bạn muốn làm gì trong tương lai?

Bạn muốn làm gì trong tương lai?

Mình muốn làm y tá.

Bạn muốn làm gì ?

Mình muốn chăm sóc trẻ em.

Bạn muốn làm gì ?

Mình muốn làm việc trong vùng núi.

Mình muốn làm một y tá.

Mình muốn chăm sóc các trẻ em.

Mình muốn làm việc trong vùng núi.

Bài 4. Read and tick True (T) or False (F). (Đọc và đánh dấu Đúng (T) hoặc Sai (F).)
1. T    2. T    3. F    4. T    5. T

Hướng dẫn dịch:
Tên mình là David. Mình muốn trở thành một phi hành gia trong tương lai. Mình muốn bay trong không gian và làm việc với những người khác trong phi thuyền không gian. Đó là một công việc rất quan trọng và rất thú vị. Mình muốn bước ra khỏi phi thuyền không gian và đi dạo trong không gian. Mình cũng muốn đi thăm các hành tinh khác. Mình đang học hành chăm chỉ ở trường. Mình hi vọng giấc mơ cứa mình sẽ trở thành sự thực một ngày nào đó.

Bài 5. Write about what you would like to be and do in the future. (Viết về những gì bạn muốn làm trong tương lai)
Gợi ý:
My name is Louis. I'm studying at Oxford Primary School.

I'd like to be a doctor in the future.

I'd like to take care of patients. In my free time,

I'd like to read books.

Bài 6. Project (Dự án)
Make a poster about what you would like to be in the future and tell the class about it. (Làm một tấm áp phích về nghề nghiệp bạn muốn làm trong tương lai và kể cho cả lóp nghe về điều đó.)

Học sinh tự làm.

Bài 7. Colour the stars. (Tô màu các ngôi sao)
Now I can ... (Bây giờ em có thể)

- Hỏi và trả lời các câu hỏi về các kế hoạch trong tương lai.

- Nghe và hiểu các bài nghe về các kế hoạch trong tương lai.

- Đọc và hiểu các bài đọc về các kế hoạch trong tương lai.

- Viết về công việc mơ ước của em.


